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-Một đồ thị G  là một tập hợp gồm các đỉnh đồ thị và các cạnh đồ thị. 

-Đỉnh đồ thị là các điểm đại diện cho các đại lượng cho trước. Kí hiệu bởi các chữ cái in hoa A, B, C, .. 

- Cạnh đồ thị là các đoạn thẳng hoặc các đường cong nối các đỉnh của đồ thị với nhau, đại điện cho mối quan 

hệ giữa các đại lượng cho trước. Kí hiệu bởi tên các đầu mút hoặc các chữ cái thường a,b,c,… 

VD1: Hãy chỉ ra các đỉnh, các cạnh trong các đồ thị sau: 

 

 

- Hai đỉnh có ít nhất một cạnh nối được gọi là hai đỉnh kề nhau 

- Một đỉnh không kề với đỉnh nào (kể cả chính nó) gọi là đỉnh cô lập. 

- Hai đầu mút của một cạnh có thể trùng nhau. Cạnh có hai đầu mút trùng nhau gọi là khuyên. 

 

VD2. Hãy chỉ ra các đỉnh kề đỉnh A trong đồ thị sau. Đồ thị có bao nhiêu đỉnh cô lập? 

BÀI GIẢNG:  ĐỒ THỊ 

CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ 

MÔN: TOÁN 11 (CHÂN TRỜI MỚI) 

GIÁO VIÊN: TRẦN NGỌC QUANG HUY 

 Nhận biết khái niệm đồ thị, và một số khái niệm cơ bản liên quan. 

 Vận dụng kiến thức về đồ thị để giải quyết vấn để liên quan đến xác định đường đi, đường đi ngắn 

nhất.. 

        MỤC TIÊU 

I. KHÁI NIỆM ĐỒ THỊ 
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Cách giải: 

Đỉnh kề đỉnh A: B, C, D  

Đỉnh cô lập: E 

VD3. Năm người , , ,A B C D  và E  cùng đến dự một bữa tiệc. Biết rằng, trước khi đến dự tiệc, mối quan hệ 

quen biết giữa những người này như sau: 

A  quen với , ,B C D  và E ; 

B  quen với C  và E  (không tính với A  ); 

C  quen với D  (không tính với ,A B );  

+ D  quen với E  (không tính với , ,A B C ). 

a) Vẽ một đồ thị biểu thị mối quan hệ quen biết giữa năm người này trước khi đến dự tiệc. 

b) Biết rằng, tại buổi tiệc, mỗi người đều bắt tay với người đã quen và không bắt tay với người chưa quen. 

Có tất cả bao nhiêu lần bắt tay giữa năm người trên? 

Cách giải: 

a) Ta vẽ đồ thị G  có 5 đỉnh biểu diễn năm người , ,A B C , D  và E ; hai đỉnh được nối bằng một cạnh nếu 

giữa hai người mà chúng biểu diễn quen nhau . 

 

b) Số lần bắt tay bằng số cạnh của đồ thị G . Ta đếm được đồ thị có 8 cạnh. Vậy, có 8 lần bắt tay giữa năm 

người , , ,A B C D  và E . 

VD4. Một mạng cục bộ có bảy máy tính 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 và 7 . Bảng bên cho biết giữa mỗi cặp máy tính có 

kết nối trực tiếp với nhau hay không (dấu √ là có kết nối, dấu   là không kết nối). Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự 

kết nối giữa các máy tính của mạng này. 
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VD5: Cho tập hợp số V =  2 ;  3 ;  4 ;  5 ;  6 ;  7 ;  11 ;  12 . Hãy vẽ đồ thị có các đỉnh biểu diễn các phần tử 

của V, hai đỉnh kề nhau nếu hai số mà chúng biểu diễn nguyên tố cùng nhau (tức có ước chung lớn nhất bằng 

1). 

KẾT LUẬN 

- Một đồ thị không có khuyên, trong đó giữa hai đỉnh bất kì chỉ có tối đa 1 cạnh nối được gọi là một đơn đồ 

thị. 

- Một đồ thị không có khuyên, trong đó tồn tại ít nhất một cặp hai điểm sao cho có từ hai cạnh nối giữa chúng 

trở lên được gọi là một đa đồ thị. 

 

 

 

 

 

 

- Bậc của A  là số lượng cạnh có đầu mút là A , kí hiệu ( )d A . 

- Nếu tại A  có khuyên thì khuyên đó được tính 2 lần. 

- Đỉnh có bậc là một số chẵn còn được gọi là đỉnh bậc chẵn; đỉnh có bậc là một số lẻ còn được gọi là đỉnh bậc 

lẻ. 

- Đỉnh cô lập có bậc bằng 0 

 

II. BẬC CỦA ĐỈNH 
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VD6. Tìm bậc của các đỉnh trong 2 đồ thị sau 

 

Cách giải: 

Trong đồ thị , ( ) 2, ( ) 3, ( ) 4, ( ) 1, ( ) 0G d A d B d C d D d E     . 

Trong đồ thị , ( ) 4, ( ) 5, ( ) 6, ( ) 2, ( ) 1H d A d B d C d D d E     . 

VD7: Cho đồ thị như hình vẽ bên. 

a) Chỉ ra bậc của các đỉnh của đồ thị. 

b) Chỉ ra các đỉnh bậc lẻ của đồ thị. 

c) Tính tổng tất cả các bậc của các đỉnh của đồ thị. 

Cách giải: 

a) ( ) 2, ( ) 3, ( ) 5, ( ) 5, ( ) 1, ( ) 0d A d B d C d D d E d F      . 

b) , ,B D E  

c) 2+3+5+5+1+0=16. 

Tính chất 

-Trong một đồ thị, tổng bậc của tất cả các đỉnh là luôn một số chẵn và bằng hai lần số cạnh của đồ thị. Số 

lượng đỉnh bậc lẻ của đồ thị luôn là một số chẵn. 

- Khi vẽ đồ thị, ta biểu diễn các điểm trước, sau đó vẽ các cạnh. Khi vẽ cạnh, ta vẽ các cạnh có đầu mút là 

điểm có bậc cao nhất trước, sau đó lần lượt các đỉnh còn lại theo thứ tự bậc của đỉnh giảm dần. 

VD8. Có hay không một đồ thị có ba đỉnh, trong đó hai đỉnh có bậc bằng 2 và một đỉnh có bậc bằng 3 ? 

Cách giải: 

Ta có tổng bậc của các đỉnh bằng 2 2 3 7    

Vậy không tồn tại đồ thị . 

VD9. Vẽ một đồ thị (nếu có) có 5 đỉnh với bậc của các đỉnh lần lượt là: 

a) 2 ; 3 ; 3 ; 3 ; 3. 

b) 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. 

Cách giải: 

a) Đồ thị như sau thoả mãn yêu cầu. 
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b) Không có, vì tổng 1+2+3+4+5=15 là số lẻ. 

VD10. Một đồ thị có bốn đỉnh có bậc lần lượt là 2 ; 3 ; 4 ; 3. Tính số cạnh của đồ thị và vẽ đồ thị này. 

Cách giải: 

Số cạnh của đồ thị là: 
1

(2 3 4 3) 6
2

     

VD 11. Biết rằng G là đồ thị có 6 đỉnh, 8 cạnh và các đỉnh của nó có bậc 2 hoặc 4 . Đồ thị có bao nhiêu đỉnh 

bậc 4 ? Hãy vẽ một đồ thị như vậy. 

Cách giải: 

- Tổng tất cả các bậc của các đỉnh 

là: 2.8 16 . 

- Ta có: 2 2 2 2 4 4 16       

  có 2 đỉnh bậc 4 

VD12. Vẽ một đồ thị có 6 đỉnh, 7 cạnh và tất cả các đỉnh đều bậc lẻ 

Cách giải: 

- Tổng tất cả các bậc của các đỉnh là: 2.7 14 . 

- Ta có: 1 1 1 1 3 7 14       

 


